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BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

___________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Họ và tên:   PHẠM THỊ THÚY VÂN 

2. Ngày tháng năm sinh:  08/12/1973    Nam (Nữ):       Nữ       Dân tộc: Kinh 

3. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Dược lâm sàng – trường Đại học Dược Hà Nội 

4. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội 

5. Điện thoại: Cơ quan: 3.9330771    

6. Địa chỉ E-mail:   thuyvanemail@yahoo.com 

7. Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng bộ môn  

8. Hệ số lương hiện nay: 3,99 

9. Học vị / Học hàm: Tiến sỹ dược học  - chuyên ngành : Dược lâm sàng 

 - Năm được cấp bằng đại học:  1995  Nơi cấp: (trường, nước): Trường ĐH Dược Hà Nội 

 - Năm được cấp bằng thạc sĩ:  2000  Nơi cấp: (trường, nước): Trường ĐH Dược Hà Nội 

 - Năm được cấp bằng tiến sĩ:  2013  Nơi cấp: (trường, nước): Trường ĐH Dược Hà Nội 

 - Năm được phong học hàm phó giáo sư:   Giáo sư:      

13. Trình độ ngoại ngữ: (tên ngoại ngữ, trình độ A, B, C, D hay thành thạo): Tiếng Anh trình độ B2 (khung 
châu Âu) 

14. Quá trình công tác: 

      (Ghi tóm tắt các mốc đã qua trong quá trình công tác cho tới hiện tại): 

- 1995: Tốt nghiệp đại học Dược Hà Nội 

- 1997 - 2000: Học Thạc sỹ tại trường ĐH Dược Hà Nội 

- Tháng 12/2001 – 12/2002: Công tác tại Thư viện trường Đại học Dược Hà Nội 

 - Tháng 01/2003 – 01/2006: Công tác tại phòng TCCB kiêm giảng 50% giờ tiêu chuẩn tại bộ môn 
Dược lâm sàng – trường ĐH Dược Hà Nội 

 - Tháng 02/2007 – nay : là giảng viên tại bộ môn Dược lâm sàng  

15. Hiện nay thuộc biên chế: 

      Giảng viên   � ; Nghiên cứu viên   � ; Cán bộ quản lý  � ; Các công tác khác  �  

16. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã tham gia nghiên cứu: 

 - Đánh giá sử dụng thuốc 

- Đánh giá tương đương sinh học 

- Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc 

- Dược động học lâm sàng 

17.  Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 
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18. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo: 

TT  
Họ tên sinh viên, học viên, 

NCS 

Hướng dẫn NCS HD luận 
văn thạc sỹ 

HD khoá luận 
tốt nghiệp DS 

Năm bảo vệ 

Chính Phụ 

1 Đào Thanh Tuấn    x 2004 
2 Nguyễn Thị Phương Thảo    x 2005 
3 Nguyễn Thanh Tuấn Phong    x 2006 
4 Phan Thị Thu Trang    x 2006 
5 Lê Hoàng Lộc    x 2007 
6 Nguyễn Thị Thùy Anh    x 2007 

TT Tên chương trình (CT), 
đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

Cấp quản lý Thời gian 
thực hiện 

Ngày 
nghiệm thu 

Kết quả 

1 Nghiên cứu đánh giá 
tương đương điều trị chế 
phẩm omeprazol sản xuất 
trong nước 

 x Bộ Y tế 2005-2007  Khá 

2 Nghiên cứu đánh giá 
tương đương sinh học 
chế phẩm metformin sản 
xuất trong nước 

 x Bộ Y tế 2006-2008  Khá 

3 Nghiên cứu định lượng 3 
thuốc kháng lao R,H,Z 
trong huyết tương bệnh 
nhân lao  

 x Bộ Y tế 2008-2011  Xuất sắc 

4 Đánh giá tính hiệu quả - 

an toàn của việc sử dụng 
amikacin tại khoa Hồi 

sức tích cực bệnh viện 
Thanh Nhàn 

x  Trường 2010-2012  Khá 

5 Đánh giá thực trạng sử 

dụng kháng sinh tại một 
số bệnh viện trên địa bàn 

Hà Nội và đề xuất sử 
dụng kháng sinh hợp lý, 

an toàn 

 x Thành phố Hà 
Nội 

2010-2013 12/2013 Xuất sắc 

6 Ứng dụng một số chỉ số 

PK/PD trong dự báo hiệu 
quả điều trị nhiễm khuẩn 

của ciprofloxacin tại 
khoa hồi sức tích cực, 

bệnh viện Bạch Mai 

 x   tháng 
5/2014 

Đạt 

7 Xây dựng bộ dữ liệu mô 
phỏng  bệnh án lâm sàng 

dùng trong đào tạo dược 
sỹ đại học 

x  Trường 2013-2015 Tháng 
8/2015 

Đạt 
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7 Nguyễn Thanh Hải   x (phụ)  2007 
8 Trương Thị Thanh Vân    x 2008 
9 Đỗ Thùy Liên    x 2008 
10 Lê Thị Hằng    x 2008 
11 Nguyễn Thị Lan Hương    x 2009 
12 Nguyễn Thị Thu Hường    x 2009 
13 Hữu Thị Linh    x 2009 
14 Trần Hồng Linh   x (phụ)  2010 
15 Nguyễn Thị Thu Ngọc   x (phụ)  2010 
16 Ngô Thùy Chi    x 2010 
17 Nguyễn Cảnh Hiền    x 2010 
18 Cao Thị Bích Thảo   x (phụ)  2011 
19 Phan Thị Thu Trang   x (phụ)  2011 
20 Nguyễn Thị Linh Chi    x 2011 
21 Phạm Thị Thu Hương    x 2011 
22 Trần Thị Hồng Ánh    x 2012 
23 Dương Thị Thanh    x 2012 
24 Lê Phượng Thủy    x 2012 
25 Nguyễn Thanh Nga    x 2013 
26 Nguyễn Thị Lan Anh    x 2013 
27 Nguyễn Thị Lệ Minh   x (phụ)  2013 
28 Phạm Thị Thanh Lương    x 2014 
29 Nguyễn Thị Hải Yến    x 2014 
30 Phạm Thị Thùy An   x (chính)  2014 
31 Nguyễn Ngọc Đoan Trang   x  2014 
32 Phan Thị Thu    x 2015 
33 Nguyễn Ngọc Anh   x  2015 
34 Nguyễn Thị Thanh Mai   x (chính)  2015 
35 Nguyễn Thị Linh   x (chính)  2015 

 19. Kết quả NCKH đã công bố: 

TT Tên bài báo khoa học Số tác 
giả 

Tên tạp chí, 
kỷ yếu 

Tập Số Trang Năm 
công bố 

1 Phân tích đơn điều trị viêm loét 
dạ dày - tá tràng tại một bệnh 
viện tuyến trung ương 

2 Tạp chí Dược 
học 

 12/2000 20-22 2000 

2 Đánh giá cơ sở của việc kê đơn  
trong điều trị viêm loét dạ dày - 
tá tràng tại một bệnh viện tuyến 
trung ương 

2 Tạp chí Dược 
học 

 5/2001 18-22 2001 

3 Nhận xét hiệu quả sử dụng 
kháng sinh Haginat  và Zinnat 
trong điều trị viêm phế quản 
phổi ở trẻ em tại bệnh viện nhi 
trung ương 

4 Thông tin khoa 
học công nghệ 

Dược 

 1&2, 167-172  

4 Khảo sát tình hình sử dụng 
thuốc trong điều trị bệnh tâm 
thần phân liệt tại Bệnh viện 
Tâm thần Hải Phòng 

3 Tạp chí Dược 
học 

359 03/2006 15-18 2006 

5 Khảo sát tình hình sử dụng 
thuốc trong điều trị trầm cảm tại 
bệnh viện tâm thần trung ương 

3 Tạp chí Dược 
học 

367 số chuyên 
đề 

11A/2006 

147-149 2006 

6 Khảo sát tình hình sử dụng 
thuốc trong điều trị tâm thần 
phân liệt tại bệnh viện tâm thần 
trung ương 

3 Tạp chí Dược 
học 

367 số chuyên 
đề 

11A/2006 

150- 152 2006 

7 So sánh hiệu quả điều trị và tác 
dụng không mong muốn của 
mirtazapin và amitriptylin trong 
điều trị trầm cảm tại bệnh viện 
tâm thần trung ương 

4 Tạp chí Dược 
học 

367 số chuyên 
đề 

11A/2006 

153-157 2006 
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8 Đánh giá việc sử dụng kháng 
sinh trong điều trị tại khoa Nội 
hô hấp ở bệnh viện Đà Nẵng từ 
1/2005 đến 9/2006 

3 Tạp chí Dược 
học 

372 số 4/2007 5-10 2007 

9 Evaluation of amikacin use by 
monitoring plasma drug 
concentration in patients at 
Intensive care unit – Bach Mai 
Hospital 

3 Proceeding of 
the fifth 

Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 

Sciences, 
Bangkok, 
Thailand 

   2007 

10 Olanzapin vs haloperidol in the 
treatment of schizophrenia in 
Vietnam National psychiatric 
hospital No1 

4 Proceeding of 
the fifth 

Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 

Sciences, 
Bangkok, 
Thailand 

   2007 

11 Naltrexone for heroin 
dependence treatment in 
institute of mental health – Bach 
mai hospital – Vietnam 

3 Proceeding of 
the fifth 

Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 

Sciences, 
Bangkok, 
Thailand 

   2007 

12 Đánh giá tác dụng không mong 
muốn ngoại tháp trên bệnh nhân 
điều trị thuốc an thần kinh 

3 Tạp chí Y học 
lâm sàng 

 tháng 
8/2008 

106-111 2008 

13 Tổng quan về kháng sinh 
aminoglycosid 

3 Tạp chí Y 
dược lâm sàng 

108 

5 sô 6/2010 114-118 2010 

14 Đánh giá hiệu quả và an toàn 
của amikacin thông qua giám 
sát nồng độ thuốc trong máu 
bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp 
tại khoa Lao và bệnh phổi, bệnh 
viện trung ương quan đội 108 

3 Tạp chí Y 
dược lâm sàng 

108 

6 3/2011 121-128 2011 

15 Bước đầu đánh giá khả năng 
đáp ứng điều trị của gentamicin 
thông qua định lượng nồng độ 
thuốc trong máu tại bệnh viện 
TƯQĐ 108 

3 Tạp chí Y 
dược lâm sàng 

108 

6 Số 6/2011 136-144 2011 

16 Evaluation of efficacy and 
safety of amikacin usage in 
ICU’s patients: A prospective 
observational study 

4 Proceeding of 
Seventh 

Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 

Sciences 
Bangkok, 
Thailand 

   2011 

17 Đánh giá khả năng đáp ứng điều 
trị của việc sử dụng amikacin 
qua nồng độ thuốc trong máu và 
qua chỉ số PK/PD tại khoa Hô 
hấp, Bệnh viện Bạch Mai 

4 Tạp chí Dược 
học 

427 11/2011 23-26 

 

2011 

18 Khảo sát chế độ liều của 
gentamicin tại bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 

3 Tạp chí nghiên 
cứu dược và 

thông tin thuốc 

  4/2011 129-132 2011 
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19 Khảo sát tình hình sử dụng 
kháng sinh amikacin trong điều 
trị tại một số bệnh viện trên địa 
bàn Hà Nội 

2 Tạp chí Dược 
học 

435 7/2012 12-17 2012 

20 Dự báo kết quả điều trị và độ an 
toàn trong sử dụng amikacin 
thông qua đánh giá nồng độ 
thuốc trong máu 

2 Tạp chí Dược 
học 

435 7/2012 54-58 2012 

21 Antibiotic therapy for inpatients 
with community-acquired 
pneumonia in a 
developing country 

13 Pharmacoepide
miology and 
Drug Safety  
Article first 
published 
online: 19 
MAR 2014 
DOI: 10.100
2/pds.3614 

   2014 

22 Xác định các vấn đề liên quan đến 

thuốc sau phẫu thuật nội soi mũi 

xoang tại bệnh viện Tai Mũi Họng 

trung ương 

5 Tạp chí Tai Mũi 

Họng Việt Nam 

Vol 
59-21 

Số 3, tháng 
10/2014,    

63-69. 2014 

23 Khảo sát các biến cố bất lợi khi sử 

dụng các kháng thể đơn dòng tại trung 

tâm Y học hạt nhân và Ung bướu bệnh 

viện Bạch Mai 

4 Tạp chí Ung thư 

học Việt Nam 

 Số 3/2014  292-295 2014 

24 Phân tích thực trạng hoạt động Cảnh 

giác Dược tại một số bệnh viện đa 

khoa tuyến tỉnh giai đoạn 2010-2012 

5 Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 Số 5/2015 
 

1-7 2015 

25 Đánh giá thực trạng hoạt động Cảnh 

giác Dược của một số bệnh viện tại 

Việt Nam 

4 Tạp chí Dược học 474  10/2015  2-7 2015 

26 Phân tích thực trạng sử dụng hóa chất 

trong điều trị ung thư đại trực tràng tại 

một bệnh viện tuyến trung ương 

4 Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 Số 1/2016  2016 

        

        

20. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 

TT Tên sách  Loại sách  Nơi xuất bản 
Năm xuất bản 

Số tác 
giả 

Chủ biên hay 
tham gia 

Ghi 
chú 

1 Hóa Dược – Dược lý III Giáo trình Nhà xuất bản Y học 
2007 

8 Tham gia  

2 Dược lâm sàng đại cương Giáo trình Nhà xuất bản Y học 
2006 

8 Tham gia  

3 Dược lâm sàng- Những 
nguyên lý  cơ bản và sử 
dụng thuốc trong điều trị 

Giáo trình NXB Y học, 2012 37 Tham gia  

4 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng- 
tập 1 

Giáo trình NXB Y học, 2012 13 Tham gia  

5 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng- 
Tập 2 

Giáo trình NXB Y học, 2012 13 Tham gia  

6 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng- 
Tập 2 

Giáo trình NXB Y học, 2012 13 Tham gia  
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 Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng 
                Hà Nội, ngày       tháng        năm 201 

Xác nhận của nhà trường 
 (Xác nhận, họ tên, ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

CÁ NHÂN 
(Họ tên và chữ ký) 

 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Thúy Vân 

 


